
Toàn diện nông nghiệp
Trọn bộ cộng sinh





Là thành viên nổi bật của 
Tập đoàn Công nghiệp - 
Năng lượng Quốc gia Việt 
Nam (PetroVietnam), 
Tổng công ty Phân bón và 
Hóa chất Dầu khí – Công 
ty cổ phần (PVFCCo-Phú 
Mỹ) là một trong những 
đơn vị tiên phong, hàng 
đầu trong lĩnh vực chế 
biến dầu khí và phân bón, 
hóa chất của đất nước.

Thương hiệu đầu 
ngành phân bón, luôn 
đồng hành cùng khách 
hàng, với bộ giải pháp 
phân bón chất lượng 
cao, vì sự thịnh vượng 
của nhà nông và nền 
nông nghiệp bền vững

Mỗi năm Phú Mỹ cung 
ứng khoảng 1,4 triệu 
tấn phân bón, hóa chất 
và các sản phẩm khác, 
phục vụ cho nhu cầu 
trên toàn quốc và một 
số thị trường quốc tế 
như Ấn Độ, Sri Lan ka, 
Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, 
…

PVFCCo
PHÚ MỸ

ĐỊNH VỊ
THƯƠNG HIỆU
PHÂN BÓN

NĂNG LỰC
SẢN XUẤT
KINH DOANH



Đạm Phú Mỹ (Urê Phú Mỹ) là sản 
phẩm chủ lực của Phú Mỹ, được khách 

hàng trong nước và quốc tế tin dùng hơn 20 năm 
qua do có chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế, ổn định, 

hạt trong tan nhanh, phù hợp với cây trồng và thổ nhưỡng 
tại Việt Nam.

Trong dòng urê, Phú Mỹ còn có Đạm Phú Mỹ + Kebo là sản 
phẩm đột phá thuộc dòng phân bón thế hệ mới, tích hợp đạm urê 

chất lượng cao cùng 2 vi lượng quý là Boron và kẽm cao đến gần 
1000ppm, tạo thành “áo giáp đề kháng”, giúp cây trồng tăng tốc sinh 

trưởng nhanh, khỏe mạnh, chống chọi tốt với môi trường bất lợi.
ĐẠM PHÚ MỸ

ĐẠM PHÚ MỸ + KEBO



Đạm Phú Mỹ (Urê Phú Mỹ) là sản 
phẩm chủ lực của Phú Mỹ, được khách 

hàng trong nước và quốc tế tin dùng hơn 20 năm 
qua do có chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế, ổn định, 

hạt trong tan nhanh, phù hợp với cây trồng và thổ nhưỡng 
tại Việt Nam.

Trong dòng urê, Phú Mỹ còn có Đạm Phú Mỹ + Kebo là sản 
phẩm đột phá thuộc dòng phân bón thế hệ mới, tích hợp đạm urê 

chất lượng cao cùng 2 vi lượng quý là Boron và kẽm cao đến gần 
1000ppm, tạo thành “áo giáp đề kháng”, giúp cây trồng tăng tốc sinh 

trưởng nhanh, khỏe mạnh, chống chọi tốt với môi trường bất lợi.

Đạm Phú Mỹ
Chủ lực và dẫn đầu
Đạm Phú Mỹ
Chủ lực và dẫn đầu



NPK ĐA DỤNG

NPK NUÔI TRÁI



NPK SINH TRƯỞNG

NPK CÂN BẰNG

Dòng sản phẩm NPK Phú Mỹ một hạt, một màu, được sản xuất bằng công nghệ 
hóa học hiện đại nhất thế giới và tinh chỉnh thiết kế riêng với gần 50 công thức, 
tạo nên giải pháp dinh dưỡng toàn diện, đồng hành cùng cây trồng từ giai đoạn 
đầu, dưỡng cây, dưỡng trái cho đến khi thu hoạch. 

NPK Phú Mỹ
Cao cấp và chuyên biệt



100%

NPK SOP

NPK NHẬP KHẨU

Bên cạnh các dòng NPK Phú Mỹ đa dụng, bộ NPK Phú Mỹ còn được nâng tầm bởi những 
phân khúc chuyên biệt
• NPK Phú Mỹ gốc SOP: Chứa Kali Sulphate tinh khiết, giúp tối ưu hương vị và chất lượng 
nông sản, đặc biệt phù hợp sầu riêng, bơ, tiêu, cà phê đặc sản...
• NPK Phú Mỹ chuyên dùng: nhóm công thức "đo ni đóng giày" riêng cho từng loại cây đặc 
thù như trái cây, mía đường.
• NPK Phú Mỹ đạm kép: Khác biệt, đột phá vì chứa 2 loại đạm (Nitrat & Amoni), tan hoàn 
toàn, ít bị rửa trôi, giúp cây hấp thụ tức thì, tối đa dinh dưỡng và phát triển vượt trội.



NPK CHUYÊN DÙNG

Đáp ứng tối đa nhu cầu đa 
dạng của khách hàng và giúp 
tiết giảm chi phí, các công 
thức NPK Phú Mỹ hiện nay 
đều có quy cách đóng bao 
linh hoạt 25kg và 50kg.





DAP Phú Mỹ
Dinh dưỡng cao, Cadimi cực thấp
DAP Phú Mỹ là sản phẩm DAP cao cấp duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng công nghệ 

hóa học hiện đại tại Tổ hợp Nhà máy Phú Mỹ, ra mắt chính thức vào cuối năm 2025. Sản 

phẩm nổi bật với hàm lượng Nts và P2O5hh cao đến 64%, hạt màu tự 

nhiên thân thiện môi trường và Cadimi (Cd) cực 

thấp, chỉ khoảng (0,25 ppm), thấp 

gần 50 lần so với tiêu chuẩn 

pháp luật, đặc biệt phù 

hợp yêu cầu xuất 

khẩu nông sản 

ngày càng 

khắt khe.  





Công nghệ đỉnh cao: Được sản xuất và đóng gói theo tiêu chuẩn cao cấp của Phú Mỹ, 
công nghệ hiện đại tối tân, đảm bảo chất lượng cao, đồng nhất, ổn định.
Tối ưu lựa chọn đặc thù: Hàm lượng cao và đóng gói đa dạng: Bộ 10 công thức, phân bổ 
từ OM 60 đến OM 80, quy cách đóng gói linh hoạt 15kg, 25kg, 50kg... 
Dinh dưỡng chuyên sâu và toàn diện: Hàm lượng hữu cơ (OM) cao và bổ sung các khoáng 
chất đặc biệt như Canxi (giúp cứng cây, chống rụng trái) và Acid Humic (kích rễ bung cực 
mạnh, hạ phèn, cải tạo đất tận gốc), giúp hồi sinh đất, bật sức cây ở mọi vùng miền.

Hữu cơ Phú Mỹ
Dưỡng đất
Chăm cây toàn diện



Tuy là dòng phân đơn nhưng 
Kali Phú Mỹ khác biệt với đa 
dạng chủng loại, đáp ứng tối 
đa nhu cầu canh tác truyền 
thống và hiện đại

Tuy là dòng phân đơn nhưng 
Kali Phú Mỹ khác biệt với đa 
dạng chủng loại, đáp ứng tối 
đa nhu cầu canh tác truyền 
thống và hiện đại

Kali Phú Mỹ
Đủ loại SOP, Bột, Miễng
Kali Phú Mỹ
Đủ loại SOP, Bột, Miễng



Gốc SOP cao cấp (Kali Sunfat) 
không chứa Clo, giải pháp đặc 
hiệu giúp tăng hương vị, chống 
sượng quả cho các loại cây đặc 
sản như sầu riêng, thuốc lá, chè 
và hoa màu; Kali Bột trắng có độ 
tinh khiết cao. Kali Phú Mỹ còn 
được tăng tính đa dạng bởi các 
lựa chọn loại bột và miểng, đóng 
gói linh hoạt 25kg và 50kg.

Gốc SOP cao cấp (Kali Sunfat) 
không chứa Clo, giải pháp đặc 
hiệu giúp tăng hương vị, chống 
sượng quả cho các loại cây đặc 
sản như sầu riêng, thuốc lá, chè 
và hoa màu; Kali Bột trắng có độ 
tinh khiết cao. Kali Phú Mỹ còn 
được tăng tính đa dạng bởi các 
lựa chọn loại bột và miểng, đóng 
gói linh hoạt 25kg và 50kg.





Là dòng phân đạm amôn sunphat cao cấp, chứa 21% Đạm và 24% Lưu huỳnh. 

Nhờ đặc tính tan nhanh và hấp thụ tốt, sản phẩm giúp cây trồng phát triển sinh 

khối mạnh mẽ, thúc đẩy ra lá, đẻ nhánh, đồng thời nâng cao rõ rệt hương vị và 

chất lượng nông sản (đặc biệt là cây ăn trái, cây công nghiệp và rau màu).

Sản phẩm cũng là nguồn nguyên liệu tối ưu cho việc phối trộn phân bón NPK 

chất lượng cao.

Dưỡng Chất Kép
Cho Cây Trồng





Phu My Garden
An toàn, tiện lợi, đẳng cấp
Phu My Garden là dòng sản phẩm Phú Mỹ chuyên dùng cho nông nghiệp đô 
thị. Với tiêu chí “Tiện lợi - An toàn - Đẳng cấp”, chất lượng cao, đa dạng cho 
nhiều loại cây trồng phổ biến tại thành thị và được đóng gói trong bao bì 
hiện đại, tiện dụng, nhiều lựa chọn về dung lượng, phân phối rộng khắp tại 
các cửa hàng, siêu thị, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội..., Phu My 
Garden là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình đô thị trong xu thế tự canh tác 
hiện đại, xanh sạch.



vr360.dpm.vn

Enfarm Phú Mỹ

Phú Mỹ

App
IOS
Android

RFID/QR
NPK Phú Mỹ

VR 360
Nhà máy
Phú Mỹ



Đó là VR 360 Nhà máy Phú Mỹ, chỉ cần qua 1 click chuột, bà con được 
trải nghiệm toàn cảnh Nhà máy, dây chuyền công nghệ, quy trình, phân 
khu sản xuất, kiểm tra chất lượng, giúp bà con yên tâm về “hàng hiệu 
chuẩn Phú Mỹ”. 

Đó là tem tích hợp RFID/QR code trong từng bao NPK Phú Mỹ nhằm truy 
xuất chính xác, toàn trình nguồn gốc sản phẩm từ Nhà máy Phú Mỹ, giúp bà 
con yên tâm sử dụng đúng Phú Mỹ chính hiệu và có cơ hội nhận nhiều phần 
quà và thông tin hấp dẫn, bổ ích.

Đó là thiết bị đo dinh dưỡng đất Enfarm Phú Mỹ, cơ động, dễ sử dụng, kết 
quả nhanh chóng, giúp bà con xác định chính xác thành phần và sức khỏe 
đất, từ đó cung cấp hiệu quả, tối ưu phân bón, nước, thuốc cho cây trồng 
của mình.

Đó là drone Phú Mỹ - giải pháp canh tác hiện đại, tiên tiến bằng thiết bị bay 
nông nghiệp thông minh, vừa sạ giống, rải phân, phun xịt thuốc, vận 
chuyển di chuyển nhanh, tiết giảm chi phí, tạo lập dữ liệu canh tác và bảo 
vệ sức khỏe, giúp bà con thảnh thơi, an nhàn, sung túc hơn.

Đó là ứng dụng Phú Mỹ - kênh tương tác trực tiếp của Phú Mỹ với từng người 
dùng cuối qua ứng dụng điện thoại thông minh, bà con chỉ cần cài đặt ứng 
dụng là được tích điểm, nhận quà khi mua hàng, khi tham gia các sự kiện, 
đồng thời được các chuyên gia đầu ngành tư vấn kỹ thuật canh tác tiên tiến.

Hệ sinh thái chăm bón thông minh
cùng Phú Mỹ 
Đi cùng các sản phẩm phân bón chất lượng cao, Phú Mỹ còn triển khai trọn gói giải pháp 
thông tin, quản lý, canh tác, chăm bón cây trồng khoa học, thông minh, số hóa, hiện đại. Khi 
bà con trải nghiệm, thụ hưởng toàn diện hệ sinh thái thông minh cùng Phú Mỹ thì “nhìn được 
trời, biết được đất, hiểu được cây”, từ đó có các vụ mùa bội thu và thịnh vượng bền vững.

DRONE
PHÚ MỸ





Với năng lực sản xuất lớn và tiêu chuẩn chất lượng cao, khả năng cung cấp đa dạng các chủng loại 

đặc thù, Đạm Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ là 2 dòng sản phẩm Thương hiệu quốc gia, đại diện tiêu biểu 

nhiều năm của ngành xuất khẩu Việt Nam. Phú Mỹ đã phủ sóng mạnh mẽ tại Đông Nam Á, Ấn Độ, 

Sri Lanka, Hàn Quốc, Nhật  Bản và châu Úc, qua đó khẳng định uy tín toàn cầu, niềm tin vào Phú Mỹ 

và hàng Việt Nam chất lượng cao.

Phú Mỹ - thương hiệu quốc gia
vươn tầm quốc tế

Lào

Sri Lanka

Ấn Độ

Cambodia

Các nước khác
thuộc Đông Nam Á

Úc

Nhật Bản

Hàn Quốc

Việt Nam



Đối với  Phú Mỹ, trách nhiệm xã hội không chỉ là một nghĩa vụ nhất thời, mà là cam kết cốt lõi luôn song hành cùng 

dòng chảy phát triển của doanh nghiệp. Với tâm niệm “Sẻ chia bền vững”, Phú Mỹ luôn chủ động đi đầu trong các 

hoạt động an sinh xã hội, hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt là bà con nông dân 

và các hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền tổ quốc.

Chúng tôi không chỉ mang đến những mùa màng bội thu qua các dòng sản phẩm chất lượng cao, mà còn gieo mầm 

hy vọng thông qua các chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ y tế, nâng cấp hạ tầng nông thôn và cứu trợ 

thiên tai kịp thời. Đặc biệt, trong hành trình ươm mầm thế hệ trẻ, các quỹ học bổng và dự án tài trợ giáo dục của Phú 

Mỹ đã tiếp sức cho hàng ngàn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học vững bước đến trường.

Bằng sự thấu hiểu sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao cả, Phân bón Phú Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó chặt chẽ 

với cộng đồng, kiến tạo những giá trị nhân văn bền vững, cùng đất nước và con người Việt Nam vươn tới một tương lai  

thịnh vượng

Phú Mỹ: Sẻ Chia Sức Sống, Thịnh Vượng Tương Lai

• Gần 1.500 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội và cộng đồng

• Đã có 26.000 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa được xây dựng

• Gần 300 công trình trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, cầu nông thôn

• Hàng triệu phần quà, học bổng bao phân bón Phú Mỹ được tài trợ; 

hơn 300 mô hình trình diễn canh tác hiệu quả

Những con số biết nói





STT SẢN PHẨM MSPB PHƯƠNG THỨC
1 Đạm Phú Mỹ 00056 Bón rễ (h,v)  
2 Đạm Phú Mỹ+KeBo 23932 Bón rễ (h,v)  
3 SA Phú Mỹ 05345 Bón rễ (h,v)  
4 Kali Phú Mỹ 00059 Bón rễ (h,v)  
5 DAP Phú Mỹ 05347 Bón rễ (h,v)  
6 NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE 00061 Bón rễ (h,v)  
7 NPK Phú Mỹ 16-16-8+TE 00079 Bón rễ (h,v)  
8 NPK Phú Mỹ 16-16-8+5S+TE 00066 Bón rễ (h,v)  
9 NPK Phú Mỹ 17-15-9+10S+TE 05369 Bón rễ (h,v)  
10 NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE 05370 Bón rễ (h,v)  
11 NPK Phú Mỹ 17-17-8-10S+TE 05353 Bón rễ (h,v)  
12 NPK Phú Mỹ 17-17-8-13S+TE 05352 Bón rễ (h,v)  
13 NPK Phú Mỹ 18-10-8-8S+TE 00132 Bón rễ (h,v)  
14 NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE 00103 Bón rễ (h,v)  
15 NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE 00110 Bón rễ (h,v)  
16 NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE 00126 Bón rễ (h,v)  
17 NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE 00115 Bón rễ (h,v)  
18 NPK Phú Mỹ 16-6-19+TE 05395 Bón rễ (h,v)  

STT SẢN PHẨM MSPB PHƯƠNG THỨC
19 NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE  00098 Bón rễ (h,v)  
20 NPK Phú Mỹ 16-6-22+TE 05393 Bón rễ (h,v)  
21 NPK Phú Mỹ 17-6-17+TE 05390 Bón rễ (h,v)  
22 NPK Phú Mỹ 19-9-19+TE 00139 Bón rễ (h,v)  
23 NPK Phú Mỹ 18-6-18+TE 00130 Bón rễ (h,v)  
24 NPK Phú Mỹ 15-8-17+TE 00120 Bón rễ (h,v)  
25 NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE 05364 Bón rễ (h,v)  
26 NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE 00094 Bón rễ (h,v)  
27 NPK Phú Mỹ 15-15-15+5S+TE SOP 05408 Bón rễ (h,v)  
28 NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE 05402 Bón rễ (h,v)  
29 NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE  00149 Bón rễ (h,v)  
30 NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE 00141 Bón rễ (h,v)  
31 NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE 00143 Bón rễ (h,v)  
32 NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE  00146 Bón rễ (h,v)  
33 Hữu cơ Phú Mỹ 60 31325 Bón rễ (h,v)  
34 Hữu cơ Phú Mỹ 70 31327 Bón rễ (h,v)  
35 Hữu cơ Phú Mỹ 65 31326 Bón rễ (h,v)  
36 Hữu cơ Phú Mỹ 80 32488 Bón rễ (h,v)  

DANH MỤC PHÂN BÓN PHÚ MỸ HIỆN HÀNH



STT SẢN PHẨM MSPB PHƯƠNG THỨC
19 NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE  00098 Bón rễ (h,v)  
20 NPK Phú Mỹ 16-6-22+TE 05393 Bón rễ (h,v)  
21 NPK Phú Mỹ 17-6-17+TE 05390 Bón rễ (h,v)  
22 NPK Phú Mỹ 19-9-19+TE 00139 Bón rễ (h,v)  
23 NPK Phú Mỹ 18-6-18+TE 00130 Bón rễ (h,v)  
24 NPK Phú Mỹ 15-8-17+TE 00120 Bón rễ (h,v)  
25 NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE 05364 Bón rễ (h,v)  
26 NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE 00094 Bón rễ (h,v)  
27 NPK Phú Mỹ 15-15-15+5S+TE SOP 05408 Bón rễ (h,v)  
28 NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE 05402 Bón rễ (h,v)  
29 NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE  00149 Bón rễ (h,v)  
30 NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE 00141 Bón rễ (h,v)  
31 NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE 00143 Bón rễ (h,v)  
32 NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE  00146 Bón rễ (h,v)  
33 Hữu cơ Phú Mỹ 60 31325 Bón rễ (h,v)  
34 Hữu cơ Phú Mỹ 70 31327 Bón rễ (h,v)  
35 Hữu cơ Phú Mỹ 65 31326 Bón rễ (h,v)  
36 Hữu cơ Phú Mỹ 80 32488 Bón rễ (h,v)  

Trụ sở chính tại
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần (PVFCCo)
Địa chỉ: 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028. 38256258 • Website: www.dpm.vn

Nhà máy sản xuất tại
Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần (PVFCCo)
Nhà máy đạm Phú Mỹ
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Các đơn vị trực thành viên
• Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PVFCCo-PMB)
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 02435 378 256 • Website: www.pmb.vn
• Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo-PCE)
Địa chỉ: Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0256 3848 488 • Website: www.pce.vn
• Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo-PSE)
Địa chỉ: 27 Đ. Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 35 111 999 • Website: www.pse.vn
• Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo-PSW)
Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Tân An, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3765079 - 3765080 • Website: www.psw.vn
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